ZALO: 0795.778.778
CĐ2.PT và BPT BẬC NHẤT MỘT ẨN


CHỦ ĐỀ II. PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN.
BÀI 4
PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN



 Phương trình tích có dạng  



Để giải phương trình tích  với  và , ta có thể làm như sau:


Bước 1. Giải hai phương trình bậc nhất  và .
Bước 2: Kết luận nghiệm: Lấy tất cả các nghiệm của hai phương trình bậc nhất vừa giải được ở Bước 1.
BÀI TẬP
Dạng 1. Các bài toán về phương trình tích đơn giản
1. Giải các phương trình sau



a) ;	b) ;	c) 
2. Giải các phương trình sau:

a) ;

b) ;	


c) ;	         d) ;
Dạng 2. Đưa về phương trình tích cơ bản
3. Giải phương trình


a)  ;		b) ;


c)  ;		d) 
4. Giải phương trình


a) ;			b) ;


c) ;		d) .
5.  Giải các phương trình sau:


a) ;					b) 


c)  ;			d) 


e) ;		f) 
6. Giải các phương trình sau


a)  ;				b) 


c)  ;		d) 
7. Giải các phương trình


a) ; 				b) 


c)  ;			d)
8. Giải các phương trình


a)  ;		 b) 


c)  ;			d) 
Dạng 3: Đặt ẩn phụ để đưa về phương trình tích
9. Giải các phương trình sau bằng cách đặt ẩn phụ


a) ;			b) 


c)  ;		d) 
10. Giải các phương trình sau bằng cách đặt ẩn phụ


a)  ;		b) 


c)  ;			d) 
Dạng 4. Bài toán có lời
[image: ]11. Tìm năm số tự nhiên liên tiếp, biết rằng tổng các lập phương của bốn số đầu hơn lập phương của số thứ năm là 8.


12. Trong một khu đất có dạng hình vuông, người ta dành một mảnh đất, có dạng hình chữ nhật ở góc khu đất để làm bể bơi (hình vẽ). Biết diện tích bể bơi bằng . Tính độ dài cạnh khu đất đó.






13. Trong một khu vườn hình vuông có cạnh bằng  m người ta làm một lối đi xunh quanh có bề rộng là  (m). Để diện tích phần đất còn lại là  m2 thì bề rộng  của lối đi là bao nhiêu?
Bài tập tự luyện:
Bài 1: Giải các phương trình sau:


[bookmark: MTBlankEqn]a) ;				b) ;	


c) ;				d) ;


e) ;				f) ;
Bài 2: Giải các phương trình sau:


a) ;		b) ;


c)  ;			d) .
 Phương trình chứa ẩn ở mẫu.
Để giải phương trình chứa ẩn ở mẫu, ta có thể làm như sau:
Bước 1: Tìm điều kiện xác định của phương trình.
Bước 2: Quy đồng mẫu thức hai vế của phương trình rồi khử mẫu.
Bước 3. Giải phương trình vừa tìm được.
Bước 4: Kết luận nghiệm: Trong các giá trị của ẩn vừa tìm được ở Bước 3, các giá trị thoả mãn điều kiện xác định chính là các nghiệm của phương trình đã cho.
BÀI TẬP
Dạng 1: Tìm điều kiện xác định (ĐKXĐ) của biểu thức
1. Tìm ĐKXĐ của các biểu thức sau:


a) ;				b) ;


c) 					d) 

2. Chứng minh các biểu thức sau xác định với mọi giá trị của 


a) ;				b) 


c) 			d) 
Dạng 2. Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu.
3. Giải các phương trình sau:


a) ;				b) ;


c) 			d) 
4. Giải các phương trình sau:


a) ;		b) ;


c) ;			d) 
5. Giải các phương trình sau


a)  ;	 b) 


c)  ;	d) 
Dạng 3: Toán tổng hợp


6. Cho phương trình ẩn : 

a) Giải phương trình khi 


b) Tìm các giá trị của  để phương trình có nghiệm 




7. Tìm các giá trị của để phương trình  (là tham số) có nghiệm là 
Dạng 4. Toán có lời văn


11. Hai bạn Phong và Khang cùng hẹn nhau đạp xe đến một vị trí cách vị trí bạn Phong 6km và cách vị trí bạn Khang  km. Hai bạn cùng xuất phát và đến địa điểm đã hẹn cùng một lúc. Tính tốc độ của mỗi bạn, biết tốc độ của bạn Khang hơn tốc độ của bạn Phong là.









12. Hai thành phố  và  cách nhau km. Một ô tô di chuyển từ  đến , rồi quay trở về  với tổng thời gian đi và về là  giờ  phút. Tính vận tốc lúc đi của ô tô, biết vận tốc lúc về lớn hơn vận tốc lúc đi .
Bài tập tự luyện
Bài 1: Giải các phương trình sau:


a) ;				b) ;	


c) ;					d) ;
Bài 2: Giải các phương trình sau: 	


a) ;				b) ;


c) ;				d) ;	
BÀI 5:
BẤT ĐẲNG THỨC VÀ TÍNH CHẤT
  Khái niệm bất đẳng thức






Ta gọi hệ thức dạng  (hay ; ; ) là bất đẳng thức và gọi là vế trái, là vế phải của bất đẳng thức.



  Tính chất: Nếu  và  thì  (tính chất bắc cầu của bất đẳng thức)
  Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng: Khi cộng cùng một số vào hai vế của một bất đẳng thức ta được một bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho.



Với ba số, , ta có:




Nếu  thì ;			Nếu  thì ;




Nếu  thì ;			Nếu  thì 
  Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân:
 Khi nhân cả hai vế của một bất đẳng thức với cùng một số dương ta được bất đằng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho.




Với ba số, ,  và ta có:




Nếu  thì ;			Nếu  thì ;	




Nếu  thì ;			Nếu  thì 
 Khi nhân cả hai vế của một bất đẳng thức với cùng một số âm ta được một bất đẳng thức mới ngược chiều với bất đẳng thức đã cho.




Với ba số, ,  và ta có:




Nếu  thì ;			Nếu  thì ;	





Nếu  thì ;			Nếu  thì 	
BÀI TẬP
Dạng 1. Nhận dạng bất đẳng thức trong thực tế. 


[image: ]1. Biển R.306 “Tốc độ tối thiểu cho phép” nhằm báo cho người tham gia giao thông biết tốc độ tối thiểu các xe cơ giới được phép chạy.. Biển báo này có hiệu lực bắt buộc đối với các loại xe cơ giới có tốc độ không nhỏ hơn trị số ghi trên biển. Nếu một ô tô đi trên đường đó với vận tốc (km/h) thì  phải thỏa mãn điều kiện nào trong các điều kiện sau?


A. .						B. .		


[image: Biển số P.127b: Biển ghép tốc độ tối đa cho phép trên từng làn đường -  LawFirm.Vn]C. .						D. .
2.  Biển số P.127b là biển hình chữ nhật nền màu xanh, trên đó thể hiện tốc độ tối đa trên các làn đường. Biển đặt bên đường hoặc treo trên giá long môn, cột cần vươn.


Nếu một ô tô đi trên đường đó với vận tốc (km/h) ở làn ngoài cùng bên phải thì  phải thỏa mãn điều kiện nào trong các điều kiện sau?
[image: ]3.  Áp dụng biển số P.127a cho một số trường hợp qua khu đông dân cư vào ban đêm nhằm mục đích nâng cao tốc độ vận hành khi đường ít xe chạy. Biển chỉ có hiệu lực trong thời gian ghi trên biển và trong phạm vi từ vị trí đặt biển đến vị trí biển số R.421 “Hết đoạn đường qua khu đông dân cư”. Số ghi trên biển tốc độ tối đa cho phép lớn nhất về ban đêm tính bằng km/h và không lớn hơn 80 km/h. Người tham gia giao thông về ban đêm không được vượt quá giá trị tốc độ ghi trên biển trừ một số trường hợp ưu tiên được quy định.


Nếu một ô tô đi trên đoạn đường có biển báo đó với vận tốc (km/h) thì  phải thỏa mãn điều kiện nào trong các điều kiện sau?


A. .						B. .		


C. .						D. .
Dạng 2:  Liên hệ thứ tự và phép cộng, liên hệ thứ tự và phép nhân


4. a) So sánh  và  mà không tính giá trị từng biểu thức.




b) Dựa vào thứ tự giữa  và  hãy so sánh  và.
5. Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao?




a) ; 	b) ; 	c) ; 	d) 

6.1 Cho , hãy so sánh:




i)  và  ;	ii)  và 


6.2  Hãy so sánh  và nếu:


i)  	ii) 



7. Cho , hãy so sánh  và .

8. Số là số âm hay dương nếu:



i) ;	ii) 	iii) 

9. Cho  , hãy so sánh:




a)  và  			b)  và  

10. Cho, hãy so sánh:




a)  và ;					b)  và  


11. So sánh  và nếu:




i) 	ii) 	iii) 		iv)
Dạng 3: Chứng minh bất đẳng thức dựa vào tính chất bắc cầu



12. Cho , . Chứng minh rằng: 



13. Cho  và . Chứng minh rằng 

14. Cho . Hãy so sánh






i)  và 			ii)  và 			iii) và 

15. Chứng minh các bất đẳng thức sau: 
Dạng 4: Chứng minh bất đẳng thức bằng nhiều bước biến đổi

17. Cho số thực . Chứng minh rằng:




a)  nếu   ;                                                 b)   nếu 
Bài tập tự luyện


Bài 1:  So sánh  và trong mỗi trường hợp sau:


a)  				b) 

Bài 2:  Cho  hãy so sánh




a)   và  			b)   và  	




c)  và  				d)  và  

Bài 3:  Cho  , hãy so sánh:




a)  và  			b)  và  




c)  và  				d)  và  

Bài 4:  Số là âm hay dương nếu:




a)  		b)  		c)  		d)  


Bài 5: So sánh  và nếu:


a)  			b)  


c) 		d) 
BÀI 6:
BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
  Khái niệm bất phương trình bậc nhất một ẩn








Bất phương trình có dạng  (hoặc; ; )  trong đó, là hai số đã cho,   được gọi là bất phương trình bậc nhất một ẩn.



  Nghiệm của bất phương trình: Số  là một nghiệm của bất phương trình  nếu  là khẳng định đúng.
Giải một bất phương trình là tìm tất cả các nghiệm của bất phương trình đó.
  Cách giải bất phương trình bậc nhất một ẩn


 Bất phương trình bậc nhất một ẩn () được giải như sau:






Nếu thì .


Nếu thì  



Chú ý: các bất phương trình ; ;  được giải tương tự
BÀI TẬP
Dạng 1. Nhận dạng bất phương trình bậc nhất một ẩn, xét một giá trị có là nghiệm của bất phương trình một ẩn không.


1. Hãy xét xem các bất phương trình sau có là bất phương trình bậc nhất một ẩn hay không? Nếu có hãy chỉ ra hệ số  và .




a) 		b) 		c) 		d) 


2. Tìm để các bất phương trình sau là các bất phương trình bậc nhất ẩn 


a) 					b) 


c) 					d) 
3. Chứng minh các bất phương trình sau là bất phương trình bậc nhất một ẩn với mọi giá trị của tham số m


a) 				b) 

4. Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất một ẩn. Kiểm tra xem giá trị  là nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình bậc nhất một ẩn.


a) ;					b) ;

c)  (ẩn y);


d) ;	e) .

5. Hãy xét xem  có là nghiệm của các bất phương trình sau không? 


a)  					c)  


b)  					d)  
Dạng 2. Giải bất phương trình cơ bản
6. Giải các bất phương trình sau


a) ;					b) ;		


c);					d) 
7. Giải các bất phương trình sau


a) 	                                         b) 


c) 	                     d) 
8. Giải các bất phương trình sau và viết tập nghiệm bằng kí hiệu tập hợp


a) ;				b) 


c)  ;				d) 
9. Giải các bất phương trình:


a) ;		b) ;


c) ;	 d) .

10. Tìm x sao cho: .


Giải bất phương trình kép này thực chất là giải đồng thời hai bất phương trình  và .
Giá trị của x thỏa mãn đồng thời cả hai bất phương trình là nghiệm.
11. Cho hai bất phương trình:


 và 
a) Tìm giá trị của x thỏa mãn hai bất phương trình.
b) Tìm giá trị nguyên của x thỏa mãn hai bất phương trình.
12. Giải các bất phương trình:


a) 		


b) 			


c) 				
Bài tập tự luyện
Bài 1: Xét xem các bất phương trình sau có là bất phương trình bậc nhất một ẩn hay không?




a) ;		b) ;		c) ;		d) .Bài 2: Trong các bất phương trình sau đâu là bất phương trình bậc nhất một ẩn? Vì sao?




a) ;	b) ;	c) 		d) .


Bài 3: Tìm để các bất phương trình sau là bất phương trình bậc nhất một ẩn 


a) 					b) 


c) 				d) 
Bài 4: Giải các bất phương trình sau: 


a) 						b) 		


c) 					d) 
Bài 6: Giải các bất phương trình sau:


a) 					b) 	


c) 				d) 
Bài 7: Giải các bất phương trình sau


a)  ;	b) 


c)  ; 	d) 


[image: ]GIÁO VIÊN: TRƯƠNG VĂN DŨNG
TRANG: 1
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